
Giải Quyết Tranh Chấp
Cơ sở

Luật pháp Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết của các bên trong nỗ
lực giải quyết tranh chấp thông qua trung gian và hòa giải.
Trên thực tế, các bên (bên nước ngoài và bên Việt Nam) có thể
tìm kiếm sự hỗ trợ từ một bên thứ ba (bên trung gian, hòa giải
viên) để cùng tìm ra một giải pháp thiện chí để giải quyết các
bất đồng.

Nếu các nỗ lực giải quyết thông qua trung gian và hòa giải
không thành, các bên có thể đưa vấn đề tranh chấp ra các cơ
quan giải quyết tranh chấp khác nhau, trong và ngoài Việt Nam,
để giải quyết, bao gồm:

Hòa giải thương mại: Các hòa giải viên vụ việc và các tổ
chức hòa giải trong nước bao gồm các trung tâm hòa giải
và trung tâm trọng tài được cấp phép hoạt động hòa giải,
với địa điểm giải quyết tranh chấp trong lãnh thổ Việt
Nam;
Trọng tài thương mại: trọng tài trong nước và trọng tài
nước ngoài, với địa điểm giải quyết tranh chấp trong
hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam; và
Tòa án: Tòa kinh tế thuộc Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, với
địa điểm giải quyết tranh chấp trong lãnh thổ Việt Nam.

Chi tiết về mỗi cơ quan giải quyết tranh chấp được mô tả dưới
đây.

Các cơ quan giải quyết tranh chấp ở Việt Nam

 Hệ thống giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan
tới quan hệ pháp lý trong hoạt động thương mại hiện tại ở Việt
Nam, bao gồm:

Hòa giải thương mại, bao gồm các hòa giải viên vụ việc,
các tổ chức hòa giải bao gồm trung tâm hòa giải và chi
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nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài được
cấp giấy phép thành lập; và trung tâm trọng tài được cấp
phép hoạt động hòa giải;
Trọng tài thương mại, bao gồm các trọng tài vụ việc và
trung tâm trọng tài (“TTTT”); và
Các tòa kinh tế.

Hòa giải thương mại hoặc trọng tài thương mại có thẩm quyền
giải quyết:

Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương
mại;
Tranh chấp phát sinh giữa các bên và ít nhất trong đó có
một bên tham gia vào các hoạt động thương mại; và
Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định sẽ
hoặc có thể được giải quyết bằng hòa giải thương mại
hoặc trọng tài thương mại.

Tranh chấp chỉ được giải quyết thông qua hòa giải thương mại
hoặc trọng tài thương mại nếu các bên liên quan đạt được một
thỏa thuận về giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải hoặc
trọng tài, có thể dưới hình thức một điều khoản hòa giải hoặc
trọng tài trong hợp đồng hoặc một thỏa thuận riêng biệt, trước
hoặc sau khi tranh chấp phát sinh hoặc tại bất kỳ thời điểm
nào trong quá trình giải quyết tranh chấp. Ngoài các trường
hợp trên, tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua hệ thống tòa
án, theo thủ tục tố tụng tại các cấp tòa án khác nhau.

Người (a) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; đầy đủ năng lực
hành vi dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập,
vô tư, khách quan; (b) có trình độ đại học trở lên và đã qua
thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở
lên; và (c) có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán
kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan; có thể làm
hòa giải viên thương mại. Hòa giải viên thương mại được thực
hiện hòa giải thương mại với tư cách là (a) hòa giải viên
thương mại vụ việc sau khi đăng ký tại Sở Tư pháp tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương nơi người đó thường trú đối với



người Việt Nam hoặc nơi người đó tạm trú đối với người nước
ngoài; hoặc (b) hòa giải viên thương mại của một trung tâm hòa
giải thương mại.

Công dân Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn của hòa giải viên
thương mại và muốn thành lập Trung tâm hòa giải thương mại, mà
phải hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sẽ gửi 01 bộ hồ sơ
đến Bộ Tư pháp, trong đó bao gồm, cùng với các tài liệu khác,
danh sách các sáng lập viên của trung tâm và Dự thảo Quy tắc
hòa giải của Trung tâm. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm hòa giải
thương mại do Điều lệ của Trung tâm quy định; tuy nhiên, Chủ
tịch Trung tâm hòa giải thương mại phải là hòa giải viên
thương mại.

Cần lưu ý rằng kể từ khi Pháp lệnh Trọng tài Thương mại (hiện
đã không còn hiệu lực) được ban hành ngày 25 tháng 2 năm 2003
(“Pháp lệnh”), không còn có sự phân biệt giữa hệ thống trọng
tài kinh tế trước đây được thành lập theo Nghị định số 116/CP
ngày 5/9/1994 và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”)
bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tất cả các
trung tâm này đều là các trung tâm trọng tài thương mại được
đăng ký hoạt động theo Pháp lệnh, là các tổ chức phi chính phủ
và đều có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp thương mại nói
chung. Đến khi Luật Trọng tài Thương mại được ban hành năm
2010, các trung tâm trọng tài thương mại Việt Nam được mở rộng
hơn đối với cả các trọng tài viên nước ngoài và trong việc hỗ
trợ tòa án giải quyết tranh chấp hiệu quả hơn.

Các trung tâm này hoạt động dưới sự quản lý tập trung của Bộ
Tư pháp và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để thành lập
một trung tâm trong tài thương mại, ít nhất phải có năm trọng
tài viên sáng lập, là người Việt Nam định cư ở Việt Nam và có
trình độ chuyên môn phù hợp (có năng lực hành vi dân sự đầy
đủ, bằng cấp, 05 năm kinh nghiệm trở lên, v.v.).

Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, ngôn ngữ sử dụng trong tố
tụng trọng tài và pháp luật giải quyết tranh chấp do Hội đồng
Trọng tài quyết định. Phán quyết trọng tài được đưa ra bằng



cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số, trường hợp biểu quyết
không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý
kiến của Chủ tịch Hội đồng Trọng tài trong vòng 30 ngày kể từ
ngày có phán quyết trọng tài, nếu một bên không đồng ý với
quyết định trọng tài, thì bên đó có thể yêu cầu tòa án hủy
phán quyết trọng tài. Sau đó, các bên có thể chuyển tranh chấp
ra tòa án để giải quyết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Các cơ quan giải quyết tranh chấp ở nước ngoài

Các bên tranh chấp có thể đưa tranh chấp của mình ra một trung
tâm trọng tài quốc tế hoặc nước ngoài giải quyết ở ngoài hay
trong lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, điều này không phải lúc
nào cũng là một giải pháp tốt hơn so với lựa chọn giải quyết
tranh chấp bằng trọng tài trong nước do chi phí cao hơn, trong
khi đó khả năng công nhận và cho thi hành tại Việt Nam các
phán quyết do trọng tài nước ngoài đưa ra có thể gặp một số
khó khăn so với các phán quyết của trọng tài trong nước mặc dù
Việt Nam đã gia nhập Công ước New York năm 1958 về Công nhận
và Thi hành Phán quyết của Trọng tài Nước ngoài và cũng đã phê
chuẩn Pháp lệnh về Công nhận và Thi hành Phán quyết của Trọng
tài Nước ngoài vào năm 1995. Pháp lệnh này đã được thay thế
bởi các quy định liên quan tại Bộ luật Tố tụng Dân sự hiện
hành được ban hành ngày 25/11/2015.

Ngoài ra, theo án lệ do Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành được
áp dụng trong xét xử từ ngày 15/4/2021, dù hợp đồng mẫu ký với
người tiêu dùng có điều khoản lựa chọn trọng tài nước ngoài để
giải quyết tranh chấp, nhưng khi tranh chấp xảy ra, người tiêu
dùng vẫn có thể khởi kiện ra tòa án Việt Nam; vì trong trường
hợp này, tòa án nên hiểu rằng người tiêu dùng không lựa chọn
trọng tài và có quyền lựa chọn tòa án Việt Nam để giải quyết
tranh chấp.

Thi hành

Theo các quy định hiện hành, nếu một phán quyết do tòa kinh tế
đưa ra nếu không được thi hành một cách tự nguyện, thì có thể



sử dụng nhiều thủ tục khác nhau để cưỡng chế thi hành, chẳng
hạn tịch biên tài sản. Tuy nhiên, các thủ tục này không phát
huy được nhiều ý nghĩa trên thực tế do thiếu các quy định cụ
thể để thi hành. Thực tế cho thấy một số quy định cưỡng chế
thi hành các phán quyết dân sự đã được tham chiếu để sử dụng
khi cưỡng chế thi hành các bản án kinh tế.

Liên quan tới các phán quyết của trọng tài trong nước, khác
với trước đây, việc cưỡng chế thi hành các phán quyết của
trọng tài nay đã được xác định rõ trong Pháp lệnh, và sau này
là Luật. Nếu một phán quyết của trọng tài không được bên thua
tự nguyện thi hành, thì sau 30 ngày kể từ ngày có phán quyết,
bên thắng kiện có thể yêu cầu thi hành án cưỡng chế thi hành.

Văn bản về kết quả hòa giải thành có hiệu lực thi hành đối với
các bên theo quy định của pháp luật dân sự và được công nhận
theo yêu cầu của một hoặc cả hai bên theo quy định của pháp
luật tố tụng dân sự. Thẩm phán ra quyết định công nhận hoặc
không công nhận kết quả hòa giải thành phụ thuộc vào việc thỏa
mãn các điều kiện mà pháp luật quy định.

Liên quan tới các phán quyết của trọng tài nước ngoài và các
bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, các phán quyết, bản
án và quyết định này có thể được công nhận và cho thi hành tại
Việt Nam sau khi Việt Nam đã ban hành hai pháp lệnh, hiện nay
là một phần riêng trong Bộ luật Tố tụng Dân sự, về công nhận
và cho thi hành các phán quyết của trọng tài nước ngoài và các
bản án, quyết định của tòa án nước ngoài tại Việt Nam. Tuy
nhiên, hiện nay, việc công nhận và cho thi hành các phán quyết
của trọng tài nước ngoài và các bản án, quyết định của tòa án
nước ngoài vẫn còn hạn chế. Tòa án Việt Nam sẽ chỉ xem xét
công nhận và cho thi hành các phán quyết của trọng tài nước
ngoài đối với: (a) phán quyết của một quốc gia là thành viên
của một công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc đã ký
kết, hoặc (b) căn cứ trên nguyên tắc có đi có lại vô điều kiện
mà Việt Nam và quốc gia liên quan là thành viên hoặc đã ký kết
công ước quốc tế liên quan.


